
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

1
Nguyễn Ngọc 

Minh  Hoài

4953/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/02/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Hộ kinh 

doanh Quầy 

thuốc Hạnh 

Phúc HP

117 Lý Thường Kiệt, tổ 11, ấp 5, 

xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

9219 21/04/2025 9866 21/4/2025

2
Nguyễn Thị  

Huyền

6778/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/10/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tâm An

113 tổ 5, ấp Bàu Cối, xã Bảo 

Quang, Thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

7768 28/03/2023 7716 28/3/2023

3 Hồ Ngọc Hảo

3900/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/10/2019

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Bảo Vinh

01 Duy Tân, KP Ruộng Lớn, 

phường Bảo Vinh, TP Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

7481 18/11/2022 7454 18/11/2022

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 05 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2026 của Sở Y tế Thành phố Đồng Nai)

Xã An Phước

Phường Bảo Vinh

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Phường Biên Hòa
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

4 Lê Thị  Thắm

3574/ CCHN-

D-SYT-

HCM

11/10/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Dương Thắm

T27, Nguyễn Thị Tồn, khu phố 2, 

phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4712/ 23/1/2024 / /

5 Trịnh Công Đức

7486/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền Lương 

Bích Thảo

K2/55 Bùi Hữu Nghĩa, KP 2, 

phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8051 28/06/2023 / /

6
Nguyễn Văn  

Tới

877/BRVT-

CCHND 
04/02/2016

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc 

Ngọc Tới

ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
2475 2/12/2019 2657 12/2/2019

Hết hạn 

GPP từ 

2022

7
Bùi Thị Mộng  

Hiền

5764/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/12/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Mỹ Hạnh

Số 201, Quôc lộ 1A ấp Tân Bắc, 

xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

7728 17/03/2023 7658 17/3/2023

Xã Bình Minh
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

8
Lê Thị Ngọc 

Bích

12948/ 

CCHN-D-

SYT-HCM

21/06/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Tây Tư Nhân 

Minh Châu

Số 558, đường 767, Tây Lạc, ấp 

An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

8494 12/1/2024 9176 12/1/2024

9 Trần Văn Thự

5064/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

15/03/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Phát 5

số nhà 132, đường Bắc Sơn-Long 

Thành, tổ 6, Ấp Bùi Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

9025 18/12/2024 9681 18/12/2024

đổi địa 

điểm kinh 

doanh

10 Vệ Thị Song An

4525/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/10/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Đan Châu

số 74, đường Bình Minh-Giang 

Điền, Trà Cổ, xã Bình Minh, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

7706 6/3/2023 7642 6/3/2023

11
Huỳnh Trung  

Vũ

6018/HCM-

CCHND 
06/06/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Công ty 

TNHH 

thương mại 

Dược phẩm 

Hồng Thắm - 

Nhà thuốc 

Hồng Thắm 6

902, Phú Riềng Đỏ, phường Bình 

Phước, tỉnh Đồng Nai
9468 22/07/2025 10108 22/7/2025

đổi địa 

điểm kinh 

doanh

Phường Bình Phước

Xã Cẩm Mỹ
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

12
Phạm Thị 

Hoàng Anh

7313/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/02/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hoàng Anh

14/3 ấp Duyên Lãng, xã Nhân 

Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

7814 10/04/2023 7746 10/4/2023

đổi địa 

điểm kinh 

doanh

13 Đỗ Thị Hằng
2488/CCHN-

D-SYT-BP
02/02/2024

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Hồng Phúc

số 37, QL13, tổ 2, khu phố 9, 

phường Hưng Long, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước

2092 27/5/20256 3488 27/5/2025

14
Trần Minh 

Hưng

6476/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI
18/07/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuệ Minh

3501 Hùng Vương, ấp Phước Lý, 

xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

7161 12/9/2022 7265 12/9/2022

15
Thái Thị Kiều 

Hạnh

196/BP-

CCHND
03/12/2013

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

Kiều Hạnh

Thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

270/BP-

ĐKKD

D

12/29/2014, 

cấp điều 

chỉnh 1: 

28/9/2023 

thay đổi 

phạm vi kinh 

doanh

2968/GPP 28/9/2023

Phường Chơn Thành

Xã Đại Phước

Xã Đăk Ơ

Phường Dầu Giây
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

16
Nguyễn Thanh  

Quân

483/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


15/01/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nguyễn 

Thanh Quân

850 Trần Hưng Đạo, TT Dầu 

Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

594 20/2/2020 1447 16/2/2023

Chuyển đổi 

loại hình 

kinh doanh 

từ Quầy 

thuốc sang 

Nhà thuốc

17
Ngô Trần Y  

Phụng

7166/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

03/01/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

668

122/5 KP Trần Cao Vân, TT. Dầu 

Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

7758 28/03/2023 7723 28/3/2023

18 Trần Thị  Tứ

6950/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/11/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuấn Tường 

1

SN 08, ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai
7872 21/04/2023 7790 21/4/2023

19 Hồng Huy Nhân
1011/BP-

CCHND
29/4/2016

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Huy Nhân

SN 237, Ấp Chợ, xã Tân Tiến, 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

697/ĐK

KDD-

BP

08/6/2020 2870/GPP 4/7/2023

20 Phạm Thị Sáu
1993/CCHN-

D-SYT-BP
13/01/2022

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Phước An

Khu phố Bàu Ké, TT Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
12

4/4/2025, cấp 

điều chỉnh 1: 

thay đổi trình 

độ chuyên 

môn

3402 4/4/2025

Xã Định Quán

Phường Đồng Phú

5 Ngưng hoạt động Đợt 05 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

21 Trần Thị  Lệ

5032/ HCM-

CCHND 09/02/2015

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Linh Ngọc 

Hương 2

1/4E, Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
7613 12/1/2023 7566 12/1/2023

22
Nguyễn Thị 

Thảo

7614/CCHN-

D-SYT-

HCM

11/06/20

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Lê Cường

77/4H ấp Võ Dõng 3, xã Gia 

Kiệm, Thồng Nhất, tỉnh Đồng Nai
7614 12/1/2023 7567 12/1/2023

23
Lê Thị Như 

Nguyện

544/ÐNAI-

CCHND 
13/03/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Như Ý

Đường 15, tổ 15, ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

7904 08/05/2023 7831 8/5/2023

Chuyển đổi 

loại hình 

kinh doanh 

từ Quầy 

thuốc sang 

Nhà thuốc

24
Võ Trúc Kiều 

Nhi

6938/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/11/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Trang

Số 03, đường số 05, KP Cẩm Tân, 

phường Xuân Tân, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

7791 05/04/2023 7734 04/05/23

Xã Gia Kiệm

Phường Hàng Gòn

Phường Hố Nai
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

25
Phan Công  

Thành

1646/ ĐNAI-

CCHND
28/05/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hồng Nghị

35/1, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
1612 5/12/2018 956 17/3/2023

Chuyển đổi 

loại hình 

kinh doanh 

từ Quầy 

thuốc sang 

Nhà thuốc

26 Lê Thị  Vân
1390/ CCHN-

D-SYT-BTH
07/06/22

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc 

QuốcThảo

Số 99, đường 20, ấp Hưng Long, 

Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng 

Nai

7493 30/11/2022 7463 30/11/2022

27
Trần Thị Ngọc 

Nhàn

7330/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/02/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Nhàn

152/3 đường Suối Dinh, khu 3, tổ 

10, ấp Lộc Hòa, , xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

8491 12/1/2024 9173 12/1/2024

28
Đậu Thị Hồng  

Lan

2512/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/11/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hồng Lan

Số 60 Sông Thao, ấp Hưng Bình, 

xã Hưng Thịnh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

7839 18/04/2023 7759 08/01/23

29
Đổng Thị Kim 

Chi Na

11489/CCH

N-D-SYT-

HCM 

06/01/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Minh Khang

Tổ 5, ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
7817 18/04/2023 7781 18/4/2023

Xã Hưng Thịnh

Xã La Ngà
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

30
Bùi Thị Yến 

Linh

2509/CCHN-

D-SYT-BP
24/4/2024

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Yến Linh

Số 110A, QL13, ấp 2, xã Lộc 

Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước

2038 13/2/2025 3345 13/2/2025

31
Nguyễn Thị  

Định

3870/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/09/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Lộc 

Thịnh

106, KP5, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

7903 21/04/2023 / /

32
Trần Ngọc 

Hương Giang

9007/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

07/05/2024

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thiên Bảo 6

236/4, tô 9, KP 7, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8922 03/10/2024 9581 3/10/2024

33 Võ Thị Ái Ngân

9296/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/08/24

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

An Châu 

Số 23, đường P.88, tổ 11, KP5A, 

phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai 
9603 09/03/25 9604 09/03/25

34
Nguyễn Thị 

Phương Thảo

9461/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/10/24

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Hiền Đức 1

E527B, Tổ 12, KP5A, Phường 

Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
9623 3/9/2025 9624 3/9/2025

Phường Lộc Ninh

Phường Long Bình
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

35

Trần Nhật 

Tường Phương 

Vy

10020/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

30/06/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Tâm An 2

Số 68, Quốc lộ 51, tổ 5, KP Bình 

Dương, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

9510 08/12/25 9523 08/12/25

đổi Dược 

sĩ chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

dược

36
Nguyễn Thị Mai  

Phương

5673/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/11/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Mai Phương

59 Hùng Vương, KP3, phường 

Xuân Trung, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

6655 03/03/2022 6644 28/2/2025

37
Nguyễn Văn  

Tuấn

9215/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

09/07/2024

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thanh Phúc 

2

Số 11 Hùng Vương, khu phố 13, 

phường Xuân An, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

9299 26/05/2025 9950 26/5/2025

38
Vũ Thị Diệu  

My

1444/ CCHN-

D-SYT-

HCM

09/11/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Ngọc Thảo

Đường Lê Quang Định, tổ 26, thị 

trấn Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

3108 11/1/2021 3178 16/11/2023

Phường Long Hưng

Phường Long Khánh

Phường Long Thành

Xã Nha Bích
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

39
Lê Thị Ngọc 

Huệ

2151/CCHN

D-SYT-BP
12/10/22

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Tâm Phúc

Tổ 3, ấp Suối Ngang, xã Nha 

Bích,

 TX. Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước

1614/Đ

KKDD
13/3/2023 2770 13/3/2023

40
Nguyễn Nguyệt  

Nga

7039/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

12/12/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Lịch 3

SN 11, tổ 2, Thanh Thọ, xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

7719 17/03/2023 7668 17/3/2023

41 Võ Văn Phong

4915/CCHN-

D-SYT-

HCM

09/11/19

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Bảo Ngân

Hùng Vương, tổ 3, ấp 4, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

7651 13/2/2023 7591 13/2/2023

42 Đặng Thị Hoa
4365/HCM-

CCHND
21/7/2015

Sở Y tế 

TP. HCM

Nhà Thuốc 

Vạn Hưng

SN 18 ĐT 741, phường Long 

Phước, TX Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

1244/BP-

ĐKKD

D

21/09/2020 ( 

cấp điều 

chỉnh lần 1: 

25/10/2023 

thay đổi địa 

chỉ)

3000/GPP 25/10/2023

43
Nguyễn Nhật 

Kim

2239/CCHN -

D-SYT-BP 
30/12/22

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Nhật Kim

Số 352, đường Nguyễn Tất Thành, 

Kp 2, 

p. Phước Bình, TX. Phước Long, 

tỉnh Bình Phước

1622/Đ

KKDD
14/3/2023 2781 14/3/2023

Xã Phú Lâm

Xã Phước An

Phường Phước Bình
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

44
Nguyễn Thị 

Thủy 

1998/BP-

CCHND
21/1/2022

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Quỳnh Anh 1

dđường Trần Hưng Đạo, kp 4, 

phường Thác Mơ, Tx. Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

1576/Đ

KKDD
1/12/2022 2698 1/12/2022

45 Nguyễn Anh Vũ
1050/CCHN-

D-SYT-GL
28/9/2022

Sở Y tế 

Gia Lai

Nhà thuốc 

Thanh Loan I

đội 4, thôn Phước Yên, xã Phước 

Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

2105 15/6/2025 3511 15/6/2025

46
Lương Thị 

Huyền

7393/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Ngân Sơn 

Hoàng

469, tổ 6, KP Hương Phước, 

phường Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7810 10/04/2023 7751 10/4/2023

47
Hoàng Hữu 

Hiệu

7261/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/01/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hồng Đức

1194, Hẻm 1423, đường Bùi Văn 

Hòa, KP Vườn Dừa, phường 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8658 07/05/2024 9335 7/5/2024

48 Lê Thị Nhung

8722/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

03/01/2024

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phan Điền 

Số 2, tổ 19, KP Tân Mai 2, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
9451 18/07/2025 10091 18/7/2025

đổi Dược 

sĩ chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

dược

Phường Phước Long

Xã Phước Tân
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

49
Võ Quyên Ái 

Ngọc

5264/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/04/21

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Phan Điền 7

41, Trương Hán Siêu, tổ 19, khu 

phố Tân Mai, phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai

9549 22/8/2025 9550 22/8/2025

đổi Dược 

sĩ chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

dược

50
Nguyễn Thị 

Thủy Tươi

8318/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

18/9/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

NT Công ty 

CP PKĐK 

Phước Tân - 

Sài Gòn

Số 1467, quốc lộ 51, tổ 4, KP 

Hưng Phước, phường Phước Tân, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8419 22/12/2023 9110 22/12/2023

51
Phạm Thùy  

Trinh

1060/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/08/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hà Trinh

Số 054, ấp Hiền Đức, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

1041 27/8/2020 466 31/8/2023

đổi địa 

điểm kinh 

doanh

52 Vũ Thành  Thủy

2669/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Trọng Toàn

Tổ 4, ấp 9, xã Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
7122 22/08/2022 7216 22/8/2022

Xã Phước Thái

Xã Sông Ray

Xã Tà Lài
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

53
Nguyễn Thị 

Nhàn

1631/CCHN-

D-SYT-

BRVT

30/1/2018

Sở Y tế 

tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc 

Tâm An II

Tổ 13, ấp 4, xã Phú Lập, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
8069 11/07/2023 7993 7/11/2023

54 Lê Thị Như Ý

2285/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

22/06/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Minh Anh 

Pharmacy

Y12, khu phố 4, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8207 31/08/2023 8207 31/8/2023

55
Dương Huyền 

Trân

7397/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/03/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm 

kinh doanh 

chi nhánh 

công ty cổ 

phần An 

Khang 

Pharma - Nhà 

thuốc Đồng 

Nai số 1

Số nhà 06-06A, KP 06, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

8339 16/11/2023 9018 16/11/2023

56
Dương Hà Như 

Thi

7025/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

05/12/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Ngọc gia Hân

1037/33, khu phố 3, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8577 13/3/2024 9255 13/3/2024

Phường Tam Hiệp

Phường Tam Phước
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

57
Nguyễn Thị  

Tâm

6612/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/08/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu 

thuốc cổ 

truyền Ngà 

Ngọc

67, tổ 25, khu phố Long Đức 1, 

phường Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7901 21/04/2023 / /

58
Đỗ Bùi Thùy 

Trinh

22150/CCH

N-D-SYT-

ĐL

17/6/2022
Sở Y tế 

Đắk Lắk

Nhà thuốc 

Thảo Anh 2

131/4, KP Long Đức 1, phường 

Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7664 6/6/2023 7609 16/2/2023

59 Mai Thế Hảo

8400/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

25/7/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Kiệt Hà

tổ 12, khu phố Long Đức 3, 

phường Tam Phước, Thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8400 18/12/2023 9068 18/12/2023

60
Nguyễn Thị  

Thảo

4206/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

20/07/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc

2066, TL768, ấp Bình Chánh, xã 

Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

8728 05/06/2024 9400 6/5/2024

61
Trần Thị Tuyết 

Trinh

4631/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/11/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thảo Tâm 5

Thửa đất 156/ tờ BĐ 11, tổ 12, ấp 

1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

8894 11/09/2024 9553 9/11/2024

Xã Tân An

Phường Tân Triều
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

62
Lê Thị Thu  

Hương

7310/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/02/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phúc Minh 

An

23/2 đường Lương Văn Nho, KP 

4, phường Tân Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7803 10/04/2023 7756 10/4/2023

63
Phạm Thị  

Quỳnh

5957/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/02/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Đại Huệ 79

79 đường số 4, khu phố 3, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7953 23/05/2023 7849 23/5/2023

64
Hoàng Thị Mai 

Hoa

7301/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/02/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hoàng Tâm 

Đức

407, đường Cách Mạng Tháng 8, 

khu phố 4, phường Hòa Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8229 12/09/2023 8936 12/9/2023

65
Nguyễn Thị 

Kim Yến

9997/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

25/06/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Trương Bình 

Phương 

A20, Nguyễn Thông, khu phố 5 

An Bình, Phường Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai

9625 3/9/2025 9626 3/9/2025

đổi Dược 

sĩ chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

dược

66 Hà Thị  Hạnh

1504/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

25/3/2015 Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Lan

Ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
1414 5/8/2015 1067 30/7/2018

Hết hạn 

GPP từ 

2021

Phường Trấn Biên

Phường Trảng Bom
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

67 Đinh Văn Nam

2924/ CCHN-

D-SYT-

HCM
23/04/2018

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc
Số 61/D tổ 2, ấp 1, xã Sông Trầu, 

Trảng Bom, Đồng Nai
3820 4/3/2019 3845 16/1/2023 mất GPP

68
Nguyễn Thị 

Bích  Huyền

9655/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/12/2024

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm 

kinh doanh 

chi nhánh 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm An 

Khang 

Pharma - Nhà 

thuốc Đồng 

Nai số 16

67 đường Hai Tháng Chín, khu 

phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

6689/ 26/04/2025 6690 26/4/2025

69
Nguyễn Thị 

Vân  Lan

1600/TG-

CCHND 
26/02/2015

Sở Y Tế 

Tiền 

Giang

Quầy thuốc 

Quyết Thắng 

5

Thửa đất số 64/37, đường Nguyễn 

Hoàng, tổ 4, ấp 5, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

8675 13/05/2024 9349 13/5/2024

70 Trần Duy Cảnh

2269/ CCHN-

D-SYT-

BD

04/11/2024

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc 

Ngọc Nhàn

Số nhà 103 A, đường 30/4, Tổ 

5A1, khu phố 5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

9026 18/12/2024 9682 18/12/2024

71
Lộc Thị Thùy  

Liên

4016/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/02/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Phúc 

8

76, đường Nguyễn Hoàng, tổ 1, ấp 

4, xã Sông Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

9161 19/03/2025 9818 19/3/2025
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

72 Trần Thị Hiền

9990/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

25/6/2025

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Quầy thuốc 

Phúc Ân 

Khang 2

Số 1627, tổ 1, đường số 21, ấp 

Quảng Biên, xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

10299 7/11/2025 10300 7/11/2025

73
Trần Thị 

Phương  Thảo

877/ CCHN-

D-SYT-PT
 31/10/2014
Sở Y Tế 

Phú Thọ

Nhà thuốc 

2322

14/10A, tổ 23, KP3, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4295 11/05/2020 2742 3/6/2023

đổi địa 

điểm kinh 

doanh

74 Hà Thanh Tùng

6721/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/09/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Linh Minh 

Châu

Tờ số 167, tổ 32, KP 5, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7725 17/03/2023 7662 17/3/2023

75 Lê Thị  Hải

6714/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/09/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hải Nam 

Pharmacy

80, tổ 10, KP 3, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7805 10/04/2023 7754 10/4/2023

76
Phan Văn  

Luyện

372/ ĐNAI-

CCHND
06/12/13

Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc

Ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai
557 31/10/2022 928 31/10/2022

Phường Trảng Dài

Phường Trị An
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

77
Trần Thị Thu 

Hiền

4434/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/09/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hiền

Tổ 7, ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
8729 05/06/2024 9401 6/5/2024

78
Nguyễn Thị Mỹ 

Diệu

6237/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

23/05/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Kỳ Khang

SN 09, tổ 3, ấp 6, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
7942 23/05/2023 7860 23/5/2023

79
Nông Thị  

Thuyết

922/CCHN-

D-SYT-GL
05/05/22

Sở Y tế 

tỉnh Gia 

Lai

Nhà thuốc 

Đại học Y 

dược II

Ấp 2B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai
8075 11/07/2023 7999 7/11/2023

80
Le Thị Thanh 

Tuyền

7709/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/05/2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Quân 

3

Ấp 4B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai
8150 15/08/2023 8886 15/8/2023

81
Nguyễn Thị 

Phương  Liên

4788/ HCM-

CCHND
12/10/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Phương Liên

36/4 Khu 4, ấp 2, xã Xuân Đường, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
1985 4/1/2019 2296 13/2/2023

Xã Xuân Đường

Xã Xuân Bắc
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

82
Nguyễn Thị 

Hồng

1186/CCHN-

D-SYT-

ĐNAI
17/10/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hồng Ân

951, tổ 7, ấp Cẩm Đường, xã Cẩm 

Đường, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2646 6/3/2023 2742 6/3/2023

83
Lê Thị Trúc  

Anh

6472/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

18/07/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Kim Anh

Số 97, đường số 1, khu phố Trung 

tâm, phường Xuân Lập, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

7915 08/05/2023 7819 8/5/2023

84 Trần Đức Thắng

4506/ CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/10/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu- 

Địa điểm 

kinh doanh 

nhà thuốc 

Long Châu 

1130

2497 QL1 A, xã Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
7908 08/05/2023 7826 8/5/2023

đổi Dược 

sĩ chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

dược

Xã Xuân Lộc

Xã Xuân Lập
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (thông tin 

trên Giấy chứng nhận được cấp)

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

85
Nguyễn Thị 

Ngọc  Anh

6200/CCHN-

D-SYT-BD 
09/05/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu- 

Địa điểm 

kinh doanh 

nhà thuốc 

Long Châu 

1086

425-427 ấp Trung Tín, xã Xuân 

Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

7827 18/04/2023 7771 18/4/2023

đổi Dược 

sĩ chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

dược

Tổng cộng: 85 cơ sở
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